Phụ lục 1
Danh sách các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu mầm non đầu năm học 2026-2027
(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-QLCL GDCNTT ngày 08/9/2026 của Sở Giáo dục vàĐào tạo Quảng Ngãi)
1. Trường mầm non, mẫu giáo
	STT
	UBND Xã
	Đơn vị
	3-12 tháng
	13-24 tháng
	25-36 tháng
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	5-6 tuổi

	1
	 Đặc khu Lý Sơn
	Trường Mầm non Lý Sơn
	 
	75
	187
	213
	208
	235

	2
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Mầm non ABC
	 
	14
	55
	52
	38
	38

	3
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Mầm non Cẩm Thành
	 
	 
	206
	343
	314
	361

	4
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Mầm non Sen Hồng
	 
	 
	77
	81
	52
	108

	5
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Mầm non tư thục Sơn Ca
	 
	 
	55
	65
	38
	78

	6
	 Phường Cẩm Thành
	Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ
	31
	26
	 
	36
	60
	97

	7
	 Phường Đăk Bla
	Trường Mầm non Đăk Bla
	 
	7
	91
	174
	181
	224

	8
	 Phường Đăk Bla
	Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh
	 
	 
	17
	21
	19
	20

	9
	 Phường Đăk Cấm
	Mầm non Baby Sun
	 
	 
	66
	56
	35
	87

	10
	 Phường Đăk Cấm
	Trường Mầm non Ánh Dương
	 
	6
	25
	20
	9
	21

	11
	 Phường Đăk Cấm
	Trường Mầm non Cao su
	 
	13
	23
	36
	31
	46

	12
	 Phường Đăk Cấm
	Trường Mầm non Đăk Cấm
	 
	 
	85
	192
	199
	259

	13
	 Phường Đức Phổ
	Trường Mầm non Đức Phổ
	 
	 
	62
	113
	88
	151

	14
	 Phường Đức Phổ
	Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm
	 
	30
	76
	160
	157
	216

	15
	 Phường Đức Phổ
	Trường Mầm non Tài Năng Việt
	 
	8
	11
	19
	22
	41

	16
	 Phường Kon Tum
	Mầm non  Sơn Ca
	 
	 
	105
	133
	99
	128

	17
	 Phường Kon Tum
	Mầm non Tư thục Chim Non
	 
	 
	18
	16
	10
	21

	18
	 Phường Kon Tum
	Mầm non Tư thục Misa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non ABC
	 
	 
	8
	9
	7
	12

	20
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Ban Mai Xanh
	 
	 
	25
	41
	29
	32

	21
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Chim Én
	 
	 
	21
	15
	22
	17

	22
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Cổ Tích
	 
	18
	69
	43
	28
	49

	23
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Happy House
	 
	 
	23
	24
	21
	39

	24
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	 
	 
	46
	123
	149
	215

	25
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Hoa Thạch Thảo
	 
	22
	46
	110
	149
	220

	26
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Hoa Trạng Nguyên
	 
	 
	17
	29
	24
	31

	27
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Mickey
	 
	7
	50
	60
	44
	52

	28
	 Phường Kon Tum
	Trường Mầm non Sunny
	 
	 
	11
	24
	15
	26

	29
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Mầm non 2/9
	 
	 
	100
	158
	122
	170

	30
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Mầm non Nghĩa Lộ
	 
	20
	116
	183
	142
	200

	31
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Mầm non tư thục Hoa Cương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 Phường Nghĩa Lộ
	Trường Mâm non tư thục Phú Hiệp
	 
	 
	30
	34
	16
	39

	33
	 Phường Sa Huỳnh
	Trường Mầm non Sa Huỳnh
	 
	 
	124
	224
	292
	306

	34
	 Phường Trà Câu
	Trường Mầm non An Quang
	 
	20
	96
	156
	132
	185

	35
	 Phường Trà Câu
	Trường Mầm non Văn Thuận
	 
	13
	61
	119
	118
	158

	36
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Mầm non số 1 Trương Quang Trọng
	 
	 
	75
	132
	97
	120

	37
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Mầm non số 2 Trương Quang Trọng
	 
	 
	26
	51
	75
	113

	38
	 Phường Trương Quang Trọng
	Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ 1
	 
	 
	17
	17
	18
	39

	39
	 Xã An Phú
	Trường Mầm Non An Phú
	 
	 
	32
	62
	68
	83

	40
	 Xã An Phú
	Trường Mầm non An Phú 2
	 
	 
	25
	50
	55
	104

	41
	 Xã An Phú
	Trường Mầm non An Phú 3
	 
	 
	39
	62
	125
	288

	42
	 Xã Ba Dinh
	Trường Mầm non Ba Dinh
	 
	 
	 
	96
	32
	124

	43
	 Xã Ba Động
	Trường Mầm non Ba Động
	 
	 
	64
	101
	78
	99

	44
	 Xã Ba Gia
	Trường Mầm non Ba Gia
	 
	 
	53
	120
	91
	191

	45
	 Xã Ba Tô
	Trường Mầm non Ba Tô
	 
	 
	7
	89
	91
	153

	46
	 Xã Ba Tơ
	Trường Mầm non Ba Bích
	 
	 
	22
	16
	12
	37

	47
	 Xã Ba Tơ
	Trường Mầm non Ba Tơ
	 
	22
	80
	152
	117
	142

	48
	 Xã Ba Vì
	Trường Mầm non Ba Vì
	 
	 
	52
	143
	137
	140

	49
	 Xã Ba Vinh
	Trường Mầm non Ba Vinh
	 
	 
	34
	80
	80
	85

	50
	 Xã Ba Xa
	Trường Mầm non Ba Xa
	 
	 
	 
	27
	33
	179

	51
	 Xã Bình Chương
	Trường Mầm non Bình Chương
	 
	 
	18
	108
	127
	147

	52
	 Xã Bình Minh
	Trường Mầm non Bình Minh
	 
	 
	54
	123
	133
	251

	53
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non  Tư Thục  Thảo Nguyên
	 
	 
	12
	19
	19
	41

	54
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non Bình Sơn
	 
	 
	120
	290
	308
	475

	55
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm Non Hòa Bình
	 
	 
	 
	15
	 
	 

	56
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non Họa Mi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non Monkids
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non Phượng Hoàng
	9
	 
	6
	5
	1
	16

	59
	 Xã Bình Sơn
	Trường Mầm non Sao Mai
	 
	 
	62
	216
	277
	483

	60
	 Xã Bờ Y
	Trường Mầm non Bờ Y
	 
	 
	198
	264
	240
	248

	61
	 Xã Bờ Y
	Trường Mầm non Chơ Rao
	 
	25
	108
	168
	159
	185

	62
	 Xã Bờ Y
	Trường Mầm non Tư thục Ban Mai Xanh
	 
	20
	27
	71
	48
	62

	63
	 Xã Bờ Y
	Trường Mầm non Tư thục Mỹ Hưng
	 
	25
	40
	26
	40
	42

	64
	 Xã Đăk Hà
	Trường Mầm non Ánh Dương
	 
	31
	86
	189
	202
	271

	65
	 Xã Đăk Hà
	Trường Mầm non Sơn Ca
	 
	6
	77
	101
	86
	116

	66
	 Xã Đăk Hà
	Trường Mầm non tư thục Duy Phương
	 
	29
	56
	68
	95
	65

	67
	 Xã Đăk Hà
	Trường Mầm non Tư thục Họa My
	 
	 
	75
	87
	74
	97

	68
	 Xã Đăk Hà
	Trường Mầm non Tư thục Hoa Phượng
	 
	20
	48
	81
	30
	61

	69
	 Xã Đăk Kôi
	Trường Mầm non Đăk Kôi
	 
	13
	41
	106
	102
	138

	70
	 Xã Đăk Long
	Trường Mầm non xã Đăk Long
	 
	32
	37
	164
	170
	169

	71
	 Xã Đăk Mar
	Trường Mầm non Trạng Nguyên
	 
	13
	117
	177
	197
	689

	72
	 Xã Đăk Môn
	Trường Mầm non xã Đăk Môn
	 
	 
	188
	264
	204
	228

	73
	 Xã Đăk Pék
	Trường Mầm non Đăk Glei
	 
	 
	164
	313
	316
	334

	74
	 Xã Đăk Plô
	Trường Mầm non Đăk Nhoong
	 
	 
	37
	42
	41
	46

	75
	 Xã Đăk Plô
	Trường Mầm non Đăk Plô
	 
	14
	56
	56
	50
	66

	76
	 Xã Đăk Pxi
	Trường Mầm non Hoa Hướng Dương
	 
	 
	152
	302
	341
	320

	77
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Trường Mầm non Hoàng Sa
	 
	 
	 
	64
	94
	191

	78
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Trường Mầm non Nắng Hồng
	 
	 
	30
	137
	181
	306

	79
	 Xã Đăk Rve
	Trường Mầm Non 19/5
	 
	16
	151
	151
	142
	135

	80
	 Xã Đăk Sao
	Trường Mầm non Đăk Sao
	 
	 
	61
	109
	165
	149

	81
	 Xã Đăk Tô
	Trường Mầm non Họa Mi
	 
	 
	117
	287
	274
	291

	82
	 Xã Đăk Tô
	Trường Mầm non Sao Mai
	 
	15
	131
	341
	301
	363

	83
	 Xã Đăk Tờ Kan
	Trường Mầm non Sơn Ca
	 
	 
	96
	209
	247
	241

	84
	 Xã Đăk Ui
	Trường Mầm non Đăk Ui
	 
	18
	111
	228
	203
	220

	85
	 Xã Đặng Thùy Trâm
	Trường Mầm non xã Đặng Thùy Trâm
	 
	 
	17
	50
	39
	115

	86
	 Xã Đình Cương
	Trường Mầm non Lê Khiết
	 
	 
	91
	102
	184
	207

	87
	 Xã Đông Sơn
	Trường Mầm non Bình Hiệp
	 
	 
	23
	29
	37
	71

	88
	 Xã Đông Sơn
	Trường Mầm non Bình Tân Phú
	 
	 
	20
	53
	74
	131

	89
	 Xã Đông Sơn
	Trường Mầm non Bình Thanh
	 
	 
	27
	49
	83
	124

	90
	 Xã Đông Sơn
	Trường Mầm non giáo Bình Châu
	 
	 
	21
	51
	105
	187

	91
	 Xã Đông Sơn
	Trường Mầm non Tịnh Hòa
	 
	 
	22
	57
	83
	112

	92
	 Xã Đông Trà Bồng
	Trường Mầm non Số 1 Đông Trà Bồng
	 
	 
	15
	11
	42
	67

	93
	 Xã Đông Trà Bồng
	Trường Mầm non Số 2 Đông Trà Bồng
	 
	 
	54
	42
	60
	55

	94
	 Xã Dục Nông
	Trường Mầm non Dục Nông
	 
	 
	146
	268
	251
	268

	95
	 Xã Ia Chim
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	 
	 
	67
	246
	325
	395

	96
	 Xã Ia Đal
	Trường Mầm non Măng non
	 
	16
	42
	60
	80
	93

	97
	 Xã Ia Đal
	Trường Mầm non tư thục MB-716
	 
	32
	28
	33
	23
	12

	98
	 Xã Ia Tơi 
	Trường mầm non Sơn Ca
	 
	22
	106
	123
	132
	121

	99
	 Xã Khánh Cường
	Trường Mầm non Khánh Cường
	 
	18
	61
	100
	100
	152

	100
	 Xã Kon Braih
	Trường Mầm Non Ánh Dương
	 
	15
	103
	231
	174
	237

	101
	 Xã Kon Braih
	Trường Mầm non Họa Mi
	 
	 
	125
	216
	199
	174

	102
	 Xã Kon Đào 
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	 
	 
	211
	350
	330
	331

	103
	 Xã Kon Plông
	Trường Mầm non Kon Plông
	 
	 
	71
	117
	134
	134

	104
	 Xã Kon Plông
	Trường Mầm non Ngọk Tem
	 
	 
	54
	66
	71
	60

	105
	 Xã Lân Phong
	Trường Mầm non Lân Phong
	 
	 
	71
	119
	136
	195

	106
	 Xã Long Phụng
	Trường Mầm non Long Phụng
	 
	 
	60
	62
	122
	171

	107
	 Xã Long Phụng
	Trường Mầm non Thắng Lợi
	 
	 
	84
	97
	67
	141

	108
	 Xã Măng Bút
	Trường Mầm non Đắk Nên
	 
	 
	75
	94
	97
	89

	109
	 Xã Măng Bút
	Trường Mầm non Măng Bút
	 
	 
	88
	71
	70
	90

	110
	 Xã Măng Đen
	Trường Mầm non Măng Đen
	 
	 
	143
	161
	163
	174

	111
	 Xã Măng Ri
	Trường Mầm non Măng Ri
	 
	 
	65
	19
	93
	26

	112
	 Xã Măng Ri
	Trường Mầm non Ngọc Lây
	 
	 
	55
	71
	64
	88

	113
	 Xã Măng Ri
	Trường Mầm non Ngọc Yêu
	 
	 
	35
	59
	59
	72

	114
	 Xã Minh Long 
	Trường Mầm Non Long Môn
	 
	 
	13
	10
	16
	43

	115
	 Xã Minh Long 
	Trường Mầm non Minh Long
	 
	 
	81
	117
	101
	106

	116
	 Xã Mỏ Cày
	Trường Mầm non  Đức Chánh
	 
	 
	20
	27
	98
	82

	117
	 Xã Mỏ Cày
	Trường Mầm non Mỏ Cày
	 
	 
	71
	90
	126
	155

	118
	 Xã Mộ Đức
	Trường Mầm non  Hòa Phú
	 
	 
	43
	78
	83
	119

	119
	 Xã Mộ Đức
	Trường Mầm non Mộ Đức
	 
	 
	80
	128
	90
	127

	120
	 Xã Mô Rai
	Trường Mầm Non 25/3
	 
	 
	95
	39
	35
	40

	121
	 Xã Mô Rai
	Trường Mầm non xã Mô Rai
	 
	13
	40
	 
	54
	140

	122
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường Mầm non Nghĩa Giang
	 
	 
	82
	148
	104
	255

	123
	 Xã Nghĩa Giang
	Trường mầm non Tư Thục Ngôi Sao Nhỏ
	 
	 
	28
	51
	35
	75

	124
	 Xã Nghĩa Hành 
	Trường Mầm Non Nghĩa Hành
	 
	 
	86
	195
	167
	204

	125
	 Xã Ngọc Linh
	Trường Mầm non Mường Hoong
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	 Xã Ngọc Linh
	Trường Mầm non Ngọc Linh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	 Xã Ngọk Bay
	Trường Mầm non Bằng Lăng
	 
	 
	16
	100
	140
	144

	128
	 Xã Ngọk Bay
	Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
	 
	 
	25
	107
	179
	171

	129
	 Xã Ngọk Bay
	Trường Mầm non Vàng Anh
	 
	 
	44
	101
	93
	97

	130
	 Xã Ngọk Réo
	Trường Mầm non xã Ngọk Réo
	 
	 
	239
	250
	266
	259

	131
	 Xã Ngọk Tụ
	Trường Mầm non Sao Mai
	 
	 
	123
	231
	244
	236

	132
	 Xã Nguyễn Nghiêm
	Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm
	 
	 
	50
	71
	79
	111

	133
	 Xã Phước Giang
	Trường mầm non Phước Giang
	 
	 
	77
	113
	118
	127

	134
	 Xã Rờ Kơi
	Trường Mầm non Rờ Kơi
	 
	 
	87
	145
	125
	144

	135
	 Xã Sa Bình 
	Trường Mầm non Sa Bình
	 
	 
	121
	162
	136
	145

	136
	 Xã Sa Bình 
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	 
	 
	187
	222
	199
	242

	137
	 Xã Sa Loong
	Trường Mầm non Đông Dương
	28
	 
	134
	25
	 
	12

	138
	 Xã Sa Loong
	Trường Mầm non Sa Loong
	 
	 
	131
	179
	188
	186

	139
	 Xã Sa Thầy
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	 
	21
	72
	148
	130
	150

	140
	 Xã Sa Thầy
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	 
	 
	45
	70
	77
	87

	141
	 Xã Sa Thầy
	Trường Mầm non Như Ý
	 
	 
	23
	25
	33
	40

	142
	 Xã Sa Thầy
	Trường Mầm non Sao Mai
	 
	 
	49
	56
	62
	68

	143
	 Xã Sơn Hà
	Trường Mầm non Sơn Hà
	 
	34
	145
	176
	163
	469

	144
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	 
	 
	52
	123
	97
	207

	145
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Mầm non Sơn Nham
	 
	 
	13
	29
	44
	84

	146
	 Xã Sơn Hạ
	Trường Mầm non Sơn Thành
	 
	 
	32
	73
	93
	97

	147
	 Xã Sơn Kỳ
	Trường Mầm non Sơn Kỳ
	 
	 
	26
	71
	110
	253

	148
	 Xã Sơn Linh
	Trường Mầm non Sơn Linh
	 
	 
	78
	72
	168
	440

	149
	 Xã Sơn Mai
	Trường mầm non Sơn Mai
	 
	 
	67
	111
	74
	119

	150
	 Xã Sơn Tây
	Trường Mầm non xã Sơn Tây
	 
	 
	117
	147
	142
	163

	151
	 Xã Sơn Tây Hạ
	Trường Mầm non Sơn Tây Hạ
	 
	 
	84
	87
	89
	107

	152
	 Xã Sơn Tây Thượng
	Trường Mầm non Hoa Pơ Niêng
	 
	 
	88
	76
	73
	308

	153
	 Xã Sơn Thủy
	Trường Mầm non Sơn Thủy
	 
	 
	68
	79
	96
	308

	154
	 Xã Sơn Tịnh 
	Trường Mầm non Sơn Tịnh
	 
	 
	89
	131
	129
	245

	155
	 Xã Sơn Tịnh 
	Trường MN Tư Thục Ánh Dương
	 
	 
	14
	 
	 
	25

	156
	 Xã Tây Trà
	Trường Mầm non số 1 Sơn Trà
	 
	 
	26
	23
	23
	85

	157
	 Xã Tây Trà
	Trường Mầm non số 2 Sơn Trà
	 
	 
	25
	40
	11
	90

	158
	 Xã Tây Trà
	Trường mầm non Trà Phong
	 
	 
	42
	69
	68
	164

	159
	 Xã Tây Trà
	Trường Mầm non Trà Xinh
	 
	 
	12
	54
	 
	66

	160
	 Xã Tây Trà Bồng
	Trường Mầm non Tây Trà Bồng
	 
	 
	93
	41
	130
	275

	161
	 Xã Thanh Bồng
	Trường Mầm non Thanh Bồng
	 
	 
	15
	34
	56
	84

	162
	 Xã Thiện Tín
	Trường Mầm non Thiện Tín
	 
	 
	63
	125
	131
	163

	163
	 Xã Thọ Phong
	Trường Mầm non Thọ Phong
	 
	 
	40
	65
	140
	197

	164
	 Xã Tịnh Khê
	Trường Mầm non Tịnh Khê
	 
	 
	41
	61
	132
	319

	165
	 Xã Tịnh Khê
	Trường Mầm non Tịnh Khê 1
	 
	 
	34
	66
	90
	210

	166
	 Xã Trà Bồng
	Mầm non 28-8
	 
	 
	103
	120
	103
	141

	167
	 Xã Trà Bồng
	Trường Mầm non Trà Bồng
	 
	 
	76
	92
	76
	330

	168
	 Xã Trà Giang
	Mầm non Số 1 Trà Giang
	 
	 
	38
	67
	67
	100

	169
	 Xã Trà Giang
	Mầm non Số 2 Trà Giang
	 
	 
	41
	94
	71
	76

	170
	 Xã Trường Giang
	Trường Mầm non Trường Giang
	 
	 
	53
	121
	109
	187

	171
	 Xã Tu Mơ Rông
	Trường Mầm non Tu Mơ Rông
	 
	 
	64
	195
	215
	201

	172
	 Xã Tư Nghĩa 
	Mầm non Nghĩa Trung
	 
	 
	40
	72
	74
	103

	173
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Mầm non La Hà
	 
	 
	108
	179
	131
	202

	174
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Mầm non Tư Nghĩa
	 
	 
	34
	173
	119
	268

	175
	 Xã Tư Nghĩa 
	Trường Mầm non Tư thục Kim Đồng
	 
	 
	18
	28
	17
	45

	176
	 Xã Vạn Tường
	Trường Mầm non 18/8
	 
	 
	69
	141
	240
	378

	177
	 Xã Vạn Tường
	Trường Mầm Non Cánh Buồm Xanh
	 
	 
	 
	6
	11
	26

	178
	 Xã Vạn Tường
	Trường Mầm non Hạnh Phúc Hyundai
	 
	 
	9
	17
	16
	27

	179
	 Xã Vạn Tường
	Trường Mầm non Vạn Tường
	 
	 
	56
	160
	236
	371

	180
	 Xã Vệ Giang
	Mầm non Nghĩa Phương
	 
	 
	40
	86
	78
	116

	181
	 Xã Vệ Giang
	Mầm non Sông Vệ
	 
	 
	69
	112
	149
	179

	182
	 Xã Xốp
	Trường Mầm non Tố Hữu
	 
	 
	116
	124
	125
	119

	183
	 Xã Ya Ly
	Trường Mầm non Ya Ly
	 
	7
	141
	254
	161
	201

	184
	Xã Cà Đam
	Trường Mầm non Cà Đam
	 
	 
	75
	33
	52
	139



2. Nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mầm non
	STT
	UBND Xã
	Đơn vị
	3-12 tháng
	13-24 tháng
	25-36 tháng
	3-4 tuổi
	4-5 tuổi
	[bookmark: _GoBack]5-6 tuổi

	3
	 Đặc khu Lý Sơn
	Hoa Hồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Đặc khu Lý Sơn
	Hoa Như Ý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Đặc khu Lý Sơn
	Hưng Thịnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Đặc khu Lý Sơn
	Lê Thị Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Đặc khu Lý Sơn
	Nguyễn Thị Đặng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 Đặc khu Lý Sơn
	Thiên Hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Bé Yêu
	 
	 
	15
	 
	 
	17

	10
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Ký Ức
	 
	11
	13
	 
	9
	10

	11
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Mai Trinh
	 
	 
	14
	14
	18
	17

	12
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Mầm Xanh
	 
	 
	12
	18
	22
	 

	13
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Mickey
	 
	16
	 
	 
	18
	 

	14
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Nhỏ Hạnh Phúc 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mầm non độc lập Việt Nhí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Gia Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Hà Biên
	 
	 
	 
	 
	7
	28

	18
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Lạc Hồng
	 
	 
	 
	 
	21
	10

	19
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Mi Ni
	 
	 
	 
	 
	5
	8

	20
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Sen Hồng
	 
	 
	 
	 
	15
	24

	21
	 Phường Cẩm Thành
	Lớp mẫu giáo độc lập Thiên Tài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Bin Bin
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	23
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Mặt Trời
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Sen
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Mỹ Thùy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Ong Vàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Sắc Màu
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	28
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Thanh Thủy
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	29
	 Phường Cẩm Thành
	Nhóm trẻ độc lập Thiên Thần Nhỏ
	 
	 
	21
	 
	 
	 

	30
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Âu Lạc
	 
	9
	8
	 
	 
	 

	31
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Baby
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Bé Gấu
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	33
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Chích Bông
	 
	2
	4
	 
	 
	 

	34
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Chú Ếch Con
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	35
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Hươu Vàng
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	36
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Thiên Nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm tư thục Ánh Sao
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	38
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm tư thục Bé Yêu
	 
	2
	11
	 
	 
	 

	39
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm tư thục Cánh Thiên Thần
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm tư thục Sóc Nâu
	 
	 
	12
	11
	 
	 

	41
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Vành Khuyên
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	42
	 Phường Đăk Cấm
	Nhóm Vừng
	 
	9
	 
	6
	 
	 

	43
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Búp Sen Hồng
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	44
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Đồ Rê Mí
	 
	11
	 
	 
	 
	 

	45
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Hoa Hướng Dương
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	46
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Hoạ Mi
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	47
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Sóc Nâu
	 
	 
	11
	 
	 
	 

	48
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Sơn Ca
	 
	8
	10
	 
	 
	 

	49
	 Phường Đức Phổ
	Nhóm trẻ Thiên Thần
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	50
	 Phường Kon Tum
	Nhóm 19 Kơ Pa Kơ Lơng
	 
	 
	 
	2
	1
	9

	51
	 Phường Kon Tum
	Nhóm Bảo Anh
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	52
	 Phường Kon Tum
	Nhóm Dâu Tây
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	53
	 Phường Kon Tum
	Nhóm lớp tư thục Cô Bông
	 
	2
	1
	 
	 
	 

	54
	 Phường Kon Tum
	Nhóm lớp tư thục độc lập Bé Ngoan
	 
	 
	 
	11
	 
	 

	55
	 Phường Kon Tum
	Nhóm lớp tư thục độc lập Thanh Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	 Phường Kon Tum
	Nhóm Mầm Xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	 Phường Kon Tum
	Nhóm Ngôi Nhà Nhỏ
	 
	2
	8
	 
	 
	 

	58
	 Phường Kon Tum
	Nhóm Thiên Nga
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	59
	 Phường Kon Tum
	Nhóm trẻ Thiên Bình
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	60
	 Phường Kon Tum
	Nhóm tư thục độc lập 14 Hoàng Diệu
	 
	 
	6
	8
	 
	 

	61
	 Phường Kon Tum
	Nhóm tư thục Hướng Dương
	 
	 
	17
	14
	16
	21

	62
	 Phường Kon Tum
	Nhóm tư thục Ngôi Sao Nhỏ
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	63
	 Phường Kon Tum
	Nhóm tư thục Son La
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp  Mầm non độc lập Líu lo
	 
	14
	15
	16
	 
	 

	65
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Ánh Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp mầm non độc lập Búp Măng
	 
	 
	13
	15
	 
	 

	67
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Gia đình
	 
	 
	14
	 
	10
	 

	68
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Hạnh phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Hoa Mai
	 
	 
	7
	 
	24
	 

	70
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Hoạ Mi
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	71
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Hoa Trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Kim Oanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Ký Ức
	 
	8
	21
	16
	12
	 

	74
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp mầm non độc lập Làng Vui
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Ngôi nhà nhỏ hạnh phúc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	 
	 
	7
	 
	12
	 

	77
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Oanh Vũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Tí Hon
	 
	 
	13
	 
	17
	 

	79
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Ước mơ xanh
	 
	 
	2
	3
	 
	 

	80
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non độc lập Xanh (Montessori)
	 
	17
	 
	22
	27
	 

	81
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mầm non tư thục Khai Trí
	 
	 
	21
	 
	26
	20

	82
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp mẫu giáo độc lập Bạch Tuyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mẫu giáo độc lập Búp bê
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mẫu giáo độc lập Hoa Mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp Mẫu giáo độc lập Phượng Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp MNĐL Hoàng Tử Bé
	 
	 
	6
	18
	 
	 

	87
	 Phường Nghĩa Lộ
	Lớp MNĐL Ngôi nhà của trẻ
	 
	 
	15
	19
	 
	15

	88
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm lớp độc lập tư thục Nguyên Ngọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Bút Màu
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	90
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Ly
	 
	2
	8
	 
	 
	 

	91
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Mai
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	92
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Như Hoa
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	93
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Phương Giang
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	94
	 Phường Nghĩa Lộ
	Nhóm trẻ độc lập Thiên Thần
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	95
	 Phường Sa Huỳnh
	Nhóm trẻ Cầu Vồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	 Phường Trà Câu
	Nhóm trẻ tư thục Bình Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	 Phường Trương Quang Trọng
	Hoa Huệ
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	98
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mầm non độc lập Đồ Rê Mí
	 
	 
	 
	20
	24
	 

	99
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫm non độc lập Hạnh Phúc
	 
	 
	 
	20
	 
	 

	100
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mầm non độc lập mặt trời nhỏ
	 
	 
	20
	25
	25
	 

	101
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mầm non độc lập Phương Hiếu
	 
	 
	 
	29
	 
	 

	102
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mầm non độc lập Việt Nhật- Tịnh Ấn Tây
	 
	15
	 
	22
	 
	 

	103
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Ánh Dương
	 
	 
	 
	 
	17
	 

	104
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Chuột túi thông minh- Tịnh An
	 
	 
	 
	 
	12
	 

	105
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Hoạ Mi 1
	 
	 
	 
	15
	20
	 

	106
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Ong Vàng
	 
	 
	 
	 
	19
	 

	107
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Sao Việt- Tịnh An
	 
	 
	 
	 
	17
	 

	108
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Trẻ Thơ
	 
	 
	 
	 
	26
	 

	109
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Tương Lai
	 
	 
	 
	 
	26
	 

	110
	 Phường Trương Quang Trọng
	Lớp mẫu giáo độc lập Vành Khuyên
	 
	 
	 
	21
	 
	 

	111
	 Phường Trương Quang Trọng
	Mầm Xanh
	 
	 
	20
	21
	 
	 

	112
	 Phường Trương Quang Trọng
	Nhóm trẻ độc lập Hoạ Mi
	 
	 
	 
	19
	 
	 

	113
	 Phường Trương Quang Trọng
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Tí Hon- Tịnh Ấn Tây
	 
	 
	16
	26
	 
	 

	114
	 Phường Trương Quang Trọng
	Nhóm trẻ độc lập Măng non- Tịnh Ấn Tây
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	115
	 Phường Trương Quang Trọng
	Nhóm trẻ độc lập Ước mơ nhỏ- Tịnh An
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	116
	 Phường Trương Quang Trọng
	Nụ cười mới
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	117
	 Phường Trương Quang Trọng
	Su Su
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	118
	 Xã An Phú
	Lớp Mầm Non độc lập Cúc Họa Mi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	 Xã An Phú
	Lớp Mầm Non Độc lập Hoa Sen
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	120
	 Xã An Phú
	Lớp Mầm Non độc lập Lá Ngọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	 Xã An Phú
	Nhóm trẻ độc lập Ánh Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	 Xã Ba Gia
	Lớp Mầm non  độc lập  Ngôi Nhà Nhỏ
	 
	 
	 
	16
	19
	10

	123
	 Xã Ba Gia
	Lớp mầm non độc lập Nắng Mai 2
	 
	 
	12
	15
	16
	27

	124
	 Xã Ba Gia
	Lớp mẫu giáo độc lập tư thục SmileKids
	 
	 
	10
	18
	 
	42

	125
	 Xã Ba Gia
	Nhóm trẻ Độc Lập Bé Xinh
	 
	16
	 
	 
	 
	 

	126
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP ĐỒ RÊ MÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỌC LẬP GIA KHANG
	 
	 
	11
	 
	 
	 

	128
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP HOA PHƯỢNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP MẦM XANH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP NẮNG MAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP NGÔI NHÀ NHỎ 2
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	132
	 Xã Ba Gia
	NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP THƯƠNG MẾN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	 Xã Bình Chương
	Nhóm trẻ tư thục Cô Quyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	 Xã Bình Chương
	Nhóm trẻ tư thục Mầm non 1-6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	 Xã Bình Chương
	Nhóm trẻ tư thục Mây Xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	 Xã Bình Chương
	Nhóm trẻ tư thục Nguyễn Dương
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	137
	 Xã Bình Chương
	Nhóm trẻ tư thục Sóc Nâu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	 Xã Bình Minh
	Nhóm trẻ độc lập Bình Minh
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	139
	 Xã Bình Minh
	Nhóm trẻ độc lập Cầu Vòng Nhỏ
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	140
	 Xã Bình Minh
	Nhóm trẻ độc lập Măng Non
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	141
	 Xã Bình Minh
	Nhóm trẻ độc lập Thảo Nhung
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	142
	 Xã Bình Minh
	Nhóm trẻ độc lập Thiên Thần Nhỏ
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	143
	 Xã Bình Sơn
	MGĐL Hướng Dương
	 
	 
	 
	4
	4
	 

	144
	 Xã Bình Sơn
	MGĐL Trí Tuệ ABC
	 
	 
	 
	13
	26
	35

	145
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Đồ Rê Mí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Họa Mi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Kim Anh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Phượng Hoàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Trí Tuệ
	 
	 
	11
	12
	22
	35

	150
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Tuổi Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	151
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Vành Khuyên
	 
	 
	22
	 
	24
	 

	152
	 Xã Bình Sơn
	MNĐL Xứ Sở Thần Tiên
	 
	 
	25
	 
	 
	2

	153
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Anh Ý
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	154
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Bình Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Đồ Rê Mí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Gia Hân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Hạ Mi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Hải Dương Montessori
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Hoa Hường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Kids Home
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	161
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Kim Huệ
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	162
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Kim Loan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Mầm Xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Phượng Hằng
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	165
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Thiên Nga
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	166
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Trinh Nguyên
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	167
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Tuổi Hồng
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	168
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Tuổi Thần Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	169
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Tuổi Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Vành Khuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	171
	 Xã Bình Sơn
	NTĐL Yến Nhi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	172
	 Xã Bờ Y
	Lớp Mầm non độc lập Minh Châu
	 
	8
	14
	12
	 
	 

	173
	 Xã Đăk Hà
	Nhóm trẻ ABC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	174
	 Xã Đăk Hà
	Nhóm trẻ Hoa Mặt Trời
	2
	 
	15
	16
	18
	 

	175
	 Xã Đăk Hà
	Nhóm trẻ Hướng Dương
	 
	3
	12
	18
	16
	 

	176
	 Xã Đăk Hà
	Nhóm trẻ Xu Bi
	 
	9
	12
	11
	7
	12

	177
	 Xã Đăk Mar
	Nhóm trẻ Ngôi nhà Trẻ Thơ
	 
	4
	15
	8
	2
	1

	178
	 Xã Đăk Rơ Wa
	Nhóm Ánh Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	179
	 Xã Đăk Tô
	Nhóm trẻ Mickey
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	180
	 Xã Đăk Tô
	Nhóm trẻ Sóc Nâu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	181
	 Xã Đình Cương
	Mầm non Tư thục Super Kids (Hành Đức)
	 
	 
	22
	14
	 
	9

	182
	 Xã Đình Cương
	TƯ THỤC HOA HỒNG (Hành Đức)
	 
	 
	 
	12
	11
	16

	183
	 Xã Đình Cương
	TƯ THỤC HOÀN MỸ (Hành Phước)
	 
	 
	8
	12
	 
	 

	184
	 Xã Đông Sơn
	Lớp mầm non độc lập Hồng Vân
	 
	 
	29
	21
	 
	 

	185
	 Xã Đông Sơn
	Lớp mầm non độc lập Ngọc Long
	 
	 
	10
	 
	28
	28

	186
	 Xã Đông Sơn
	Lớp Mầm non độc lập tư thục Hippy Kid
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	187
	 Xã Đông Sơn
	Lớp Mầm non Sun Kids
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	 Xã Đông Sơn
	Lớp MN-ĐL-TT Thùy Linh
	 
	 
	19
	 
	28
	 

	189
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Ánh Dương
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	190
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Biển Xanh
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	191
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Chim Non
	 
	 
	26
	 
	 
	 

	192
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ ĐL - TT Hoa Hồng
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	193
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ độc lập An Nhiên
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	194
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ độc lập Hương Huệ
	 
	2
	4
	 
	 
	 

	195
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Dung Phụng
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	196
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Họa Mi
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	197
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Khai Trí
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	198
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Măng Non
	 
	 
	23
	 
	 
	 

	199
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Ngọc Trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Thu Sương
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	201
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Trúc Nhi
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	202
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Tuổi Thơ
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	203
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Tường Vy
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	204
	 Xã Đông Sơn
	Nhóm trẻ Vành Khuyên
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	205
	 Xã Đông Trà Bồng
	Lớp Mầm Non Độc Lập Ong Vàng
	 
	 
	9
	8
	7
	7

	206
	 Xã Ia Chim
	Nhóm Bồ Câu
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	207
	 Xã Lân Phong
	Cơ sở giữ trẻ tại gia đình ở thôn Thạch Thang
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	 Xã Lân Phong
	Cơ sở MN Tư thục Ánh Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	 Xã Lân Phong
	Cơ sở MN Tư thục Măng Non
	 
	 
	12
	2
	 
	 

	210
	 Xã Long Phụng
	Cơ sở MN Tư thục Cô Tiên
	 
	 
	17
	 
	25
	 

	211
	 Xã Long Phụng
	Cơ sở MN Tư thục Hiếu Hạnh
	 
	 
	21
	33
	 
	 

	212
	 Xã Long Phụng
	Cơ sở MN Tư thục Thỏ Tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	 Xã Long Phụng
	Cơ sở MN Tư thục Tuổi Thơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	214
	 Xã Mỏ Cày
	Cơ sở MN Tư thục Hoa Hướng Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	 Xã Mỏ Cày
	Cơ sở MN Tư thục Hoa Huỳnh
	 
	 
	 
	23
	 
	 

	216
	 Xã Mỏ Cày
	Cơ sở MN Tư thục Sao Mai
	 
	 
	14
	10
	 
	 

	217
	 Xã Mỏ Cày
	Cơ sở MN Tư thục Sen Hồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	 Xã Mộ Đức
	Cơ sở MN tư thục Thỏ Trắng
	 
	 
	26
	 
	 
	 

	219
	 Xã Mộ Đức
	Cơ sở MN Tư thục Vành Khuyên
	 
	13
	 
	8
	 
	 

	220
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp mầm non độc lập Nguồn Sáng - Nghĩa Giang
	 
	 
	18
	 
	 
	15

	221
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp mầm non độc lập Nhi Nhi
	 
	 
	5
	30
	19
	20

	222
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp mầm non độc lập Ong Vàng - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	15
	 
	31
	24

	223
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp mầm non độc lập Tương Lai - Nghĩa Thuận
	 
	 
	10
	 
	33
	27

	224
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp Mẫu giáo Tư thục 01/6 - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	 
	 
	30
	25

	225
	 Xã Nghĩa Giang
	Lớp Mẫu giáoTư Thục Hoa Sen - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	226
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Ban Mai - Nghĩa Điền
	 
	 
	2
	 
	10
	 

	227
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Bình Minh
	 
	 
	14
	 
	21
	23

	228
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ tư thục Gia An, Nghĩa Kỳ
	 
	 
	21
	 
	22
	 

	229
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Ngọc Hiếu - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	230
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Như Ý - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	25
	25
	 
	 

	231
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ tư thục Thanh Trà, Nghĩa Thuận
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	232
	 Xã Nghĩa Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Tí Hon - Nghĩa Kỳ
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	233
	 Xã Nghĩa Giang
	tư thục lan vy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	 Xã Nghĩa Hành 
	TƯ THỤC MĂNG NON(HÀNH THUẬN)
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	235
	 Xã Nghĩa Hành 
	TƯ THỤC ONG NÂU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	 Xã Nghĩa Hành 
	TƯ THỤC SEN HỒNG
	 
	 
	8
	 
	13
	6

	237
	 Xã Nghĩa Hành 
	TƯ THỤC THANH BÌNH
	 
	 
	13
	17
	25
	30

	238
	 Xã Nghĩa Hành 
	TƯ THỤC TUỔI THƠ (HÀNH THUẬN)
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	239
	 Xã Ngọk Bay
	Nhóm lớp Cherry
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	240
	 Xã Ngọk Bay
	Nhóm Phương Thảo
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	241
	 Xã Ngọk Bay
	Nhóm trẻ tư thục Phương Quý
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	242
	 Xã Phước Giang
	TƯ THỤC CÔ BẠCH
	 
	 
	 
	 
	 
	34

	243
	 Xã Phước Giang
	TƯ THỤC TÁO ĐỎ
	 
	 
	16
	12
	 
	7

	244
	 Xã Phước Giang
	TƯ THỤC THƯ TRÍ (HÀNH MINH)
	 
	13
	16
	11
	21
	 

	245
	 Xã Sơn Tịnh 
	Lớp MNĐL Bảo An
	 
	10
	 
	 
	 
	26

	246
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Bé Ngoan
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	247
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Bé Yêu
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	248
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Hoa Sen
	 
	19
	 
	 
	 
	30

	249
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Hồng Thơ
	 
	 
	 
	10
	10
	17

	250
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Ngọc Nga
	 
	 
	14
	 
	 
	19

	251
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Sơn Ca
	 
	 
	13
	22
	 
	12

	252
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Thần Đồng
	 
	 
	12
	 
	 
	34

	253
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Tuổi Thơ
	 
	 
	12
	 
	20
	12

	254
	 Xã Sơn Tịnh 
	MNĐL Xuân Mai
	 
	 
	19
	 
	 
	24

	255
	 Xã Sơn Tịnh 
	Nhóm trẻ độc lập Hạnh Phúc
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	256
	 Xã Sơn Tịnh 
	Nhóm trẻ độc lập Hoạ Mi
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	257
	 Xã Sơn Tịnh 
	Nhóm trẻ độc lập Tin Tin
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	258
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Bé Ngoan
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	259
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Chú Voi Con
	 
	 
	9
	 
	 
	 

	260
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Cô Cẩm
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Cô Hương
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	262
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Cô Sáu Hoà
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Cô Thạnh
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	264
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL cô Tuyết
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	265
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	266
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Quỳnh Nga
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	267
	 Xã Sơn Tịnh 
	NTĐL Thanh Nhàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	 Xã Thọ Phong
	Lớp Mầm non độc lập BABY'SUN
	 
	16
	 
	20
	 
	32

	269
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mầm non độc lập Hạnh Phúc
	 
	 
	18
	21
	 
	25

	270
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mầm non độc lập Hoa Ngọc Lan
	 
	 
	13
	23
	14
	20

	271
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mầm non độc lập Măng Non
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	272
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mầm non độc lập Minh Thư
	 
	 
	 
	17
	9
	18

	273
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mầm non Độc lập Thanh Tú
	 
	 
	 
	11
	 
	21

	274
	 Xã Thọ Phong
	Lớp Mầm non độc lập Thủy Tiên
	 
	 
	13
	23
	14
	20

	275
	 Xã Thọ Phong
	lớp mầm non độc lập Trang Thư
	 
	 
	10
	14
	 
	8

	276
	 Xã Thọ Phong
	Lớp Mẫu giáo độc lập Hồng Hà 2
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	277
	 Xã Thọ Phong
	Lớp mẫu giáo Độc lập Mầm Xanh
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	278
	 Xã Thọ Phong
	Lớp Mẫu giáo độc lập tư thục Họa Mi 2
	 
	 
	 
	22
	17
	31

	279
	 Xã Thọ Phong
	Mầm non độc lập Kitty
	 
	 
	17
	20
	9
	 

	280
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ độc lập Cầu Vồng
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	281
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ độc lập Hoa Mai
	 
	 
	22
	 
	 
	 

	282
	 Xã Thọ Phong
	nhóm trẻ độc lập Kiều Oanh
	2
	1
	5
	 
	 
	 

	283
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ độc lập Ngọc Trang
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	284
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ độc lập Nụ cười của bé
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	285
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ độc lập Thiên Thần
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	286
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ Gia đình Cô Lự
	 
	20
	 
	 
	 
	 

	287
	 Xã Thọ Phong
	nhóm trẻ gia đình Tuổi thơ
	 
	 
	11
	 
	 
	 

	288
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ Hoa Huệ
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	289
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ tư thục BABY'SHOUSE
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	290
	 Xã Thọ Phong
	nhóm trẻ Tư Thục Họa Mi
	 
	18
	25
	 
	 
	 

	291
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm trẻ Tư Thục Hồng Hà
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	292
	 Xã Thọ Phong
	nhóm trẻ tư thục King king's
	 
	 
	11
	 
	 
	 

	293
	 Xã Thọ Phong
	Nhóm Trẻ tư thục Thanh Tịnh
	 
	 
	25
	 
	 
	 

	294
	 Xã Thọ Phong
	nhóm trẻ tư thục Yến Như
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	295
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mầm non Bách Phượng
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	296
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mầm non độc lập Bé Xinh
	 
	 
	 
	 
	25
	 

	297
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mầm non độc lập Sáng Minh
	 
	12
	 
	8
	4
	 

	298
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mầm non độc lập Thu Thảo.
	 
	 
	11
	19
	 
	 

	299
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp Mầm non độc lập Xuân Thảo
	 
	 
	19
	 
	26
	 

	300
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mẫu giáo độc lập Ánh Dương
	 
	 
	 
	17
	 
	 

	301
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Quỳnh Anh 
	 
	 
	 
	 
	25
	 

	302
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca
	 
	 
	 
	19
	 
	 

	303
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp Mẫu giáo độc lập Sơn Ca
	 
	 
	 
	 
	24
	 

	304
	 Xã Tịnh Khê
	Lớp Mẫu giáo độc lập Tuổi Thơ
	 
	 
	 
	 
	24
	 

	305
	 Xã Tịnh Khê
	Mâm non đôc lập Đồ Rê Mí
	 
	 
	14
	21
	 
	 

	306
	 Xã Tịnh Khê
	Mầm non Độc lập Ký Ức (Memory)
	 
	17
	3
	8
	3
	 

	307
	 Xã Tịnh Khê
	Mầm non độc lập Mặt Trời Nhỏ.
	 
	 
	20
	 
	11
	13

	308
	 Xã Tịnh Khê
	Mầm Non độc lập Nụ Cười Trẻ Thơ
	 
	 
	15
	 
	25
	 

	309
	 Xã Tịnh Khê
	Mầm non độc lập Quỳnh Thư
	 
	10
	 
	 
	10
	 

	310
	 Xã Tịnh Khê
	Mầm Non Độc Lập Tương  Lai
	 
	 
	19
	25
	 
	 

	311
	 Xã Tịnh Khê
	Mẫu giáo độc lập Con Ong Vàng
	 
	19
	 
	 
	18
	 

	312
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm Trẻ độc lập  Khai Sáng 
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	313
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ Độc lập Châu Cam
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	314
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Đồ Rê Mí. 
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	315
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Gia Hân
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	316
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Hello Kitty
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	317
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Hương Sen
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	318
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Thảo Nguyên
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	319
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ Độc lập Thiên Thần Nhỏ
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	320
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Ước Mơ
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	321
	 Xã Tịnh Khê
	Nhóm trẻ độc lập Xuân Trang
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	322
	 Xã Trà Giang
	Lớp mầm non độc lập My My Quyên
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	323
	 Xã Trà Giang
	Lớp mầm non độc lập Như An
	 
	 
	 
	 
	20
	24

	324
	 Xã Trà Giang
	Lớp Mầm non độc lập Sơn Ca
	 
	 
	14
	23
	 
	8

	325
	 Xã Trà Giang
	Nhóm trẻ độc Lập Ong Vàng
	 
	 
	22
	 
	 
	 

	326
	 Xã Trường Giang
	nhóm trẻ độc lập Đồ Rê Mí
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	327
	 Xã Trường Giang
	Nhóm trẻ Độc lập Mầm Xanh
	 
	 
	7
	 
	 
	 

	328
	 Xã Trường Giang
	Nhóm trẻ Độc lập tư thục Tuổi Thần Tiên
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	329
	 Xã Trường Giang
	Nhóm Trẻ Nắng Mai
	 
	 
	18
	17
	11
	28

	330
	 Xã Trường Giang
	Nhóm trẻ tư thục Bé Thơ
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	331
	 Xã Tư Nghĩa 
	Lớp mẫu giáo độc lập Thu Thủy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	 Xã Tư Nghĩa 
	Lớp Mẫu giáo Tư thục Ánh Dương - Nghĩa Hoà
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	333
	 Xã Tư Nghĩa 
	Lớp Mẫu giáo Tư thục Sơn Ca - Nghĩa Hoà
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	334
	 Xã Tư Nghĩa 
	Mầm non độc lập Trí Tuệ
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	335
	 Xã Tư Nghĩa 
	Nhóm trẻ Ánh Dương (La Hà)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	 Xã Tư Nghĩa 
	Nhóm trẻ độc lập Tuổi Thơ, Nghĩa Thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	337
	 Xã Tư Nghĩa 
	Nhóm trẻ Tư thục Hoa Hướng Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	338
	 Xã Vạn Tường
	Lớp mầm non ABC (Bình Phước)-Vạn Tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	339
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Ánh Nguyệt (Bình Hoà)-Vạn Tường
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	340
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Anh Thư (Bình Hoà)-Vạn Tường
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	341
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Bảo Khuyên (Bình Đông)-Vạn Tường
	 
	27
	 
	 
	 
	 

	342
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Bé Ngoan (Bình Đông)-Vạn Tường
	 
	8
	 
	 
	 
	 

	343
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Bé Ngoan (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	344
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Bé Yêu (Bình Hoà)-Vạn Tường
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	345
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Cầu Vồng (Bình Đông)-Vạn Tường
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	346
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Cầu Vồng (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	347
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Cô Bũm (Bình Phước)-Vạn Tường
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	348
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Cô Loan (Bình Hoà)-Vạn Tường
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	349
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Đồ Rê Mí (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	350
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hải Đăng (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	17
	 
	 
	 
	 

	351
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hoa Hồng (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	352
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hoa Hướng Dương (Bình Đông)-Vạn Tường
	 
	31
	 
	 
	 
	 

	353
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hoa mặt trời (Bình Phước)-Vạn Tường
	 
	 
	20
	 
	 
	 

	354
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hoạ Mi (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	355
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Hưng Hà (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	21
	 
	 
	 

	356
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Kim Ngân (Bình Hoà)-Vạn Tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	357
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Nguyên Thảo (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	358
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Nguyên Thảo 1 (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	359
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Quỳnh Anh (Bình Trị)-Vạn Tường
	 
	 
	11
	 
	 
	 

	360
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Thánh Gióng (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	361
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Thanh Thuỷ (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	362
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Thiên Ân (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	19
	 
	 
	 

	363
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Thỏ Ngọc (Bình Trị)-Vạn Tường
	 
	 
	15
	 
	 
	 

	364
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Thuỷ Tiên (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	20
	 
	 
	 
	 

	365
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Tịnh Tâm (Bình Thuận)-Vạn Tường
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	366
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Tuổi Tiên (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	19
	 
	 
	 

	367
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Vạn Hạnh (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	368
	 Xã Vạn Tường
	Nhóm Yến Nhi (Bình Hải)-Vạn Tường
	 
	 
	19
	 
	 
	 

	369
	 Xã Vệ Giang
	Lớp mầm non tư thục độc lập Đô Rê Mon, TT Sông Vệ
	 
	 
	30
	 
	 
	 

	370
	 Xã Vệ Giang
	Lớp Mẫu giáo Tư thục Ngôi Nhà Hạnh Phúc - Nghĩa Hiệp
	 
	 
	 
	25
	 
	 

	371
	 Xã Vệ Giang
	Lớp Mẫu giáo Tư thục Sao Mai - Nghĩa Mỹ
	 
	 
	 
	7
	 
	 

	372
	 Xã Vệ Giang
	Mẫu giáo Tư thục Đồ Rê Mí - TT Sông Vệ
	 
	 
	 
	 
	38
	36

	373
	 Xã Vệ Giang
	Nhóm trẻ độc lập Mầm Non Xanh
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	374
	 Xã Vệ Giang
	Nhóm trẻ độc lập Ngọc Vy
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	375
	 Xã Vệ Giang
	Nhóm trẻ độc lập Song Đan
	 
	 
	18
	 
	 
	 

	376
	 Xã Vệ Giang
	Nhóm trẻ Tư thục Bo Bin - TT Sông Vệ
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	377
	 Xã Vệ Giang
	Nhóm trẻ tư thục độc lập Minh Ánh 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 



